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K55 DL K55 Du lịch 1 K55DL-Phong-1

K55 DL Kinh tế vi mô K55DL-HLCT-KinhTeViMo Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế vi mô

K55 DL Tin học đại cương K55DL-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 DL Toán ứng dụng trong kinh tế K55DL-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 DL Triết học Mác - Lênin K55DL-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 DLDThu K55 Du lịch đặc thù 1 K55DLDThu-Phong-1

K55 DLDThu K55 Du lịch đặc thù 2 K55DLDThu-Phong-2

K55 DLDThu Kinh tế vi mô K55DLDThu-HLCT-KinhTeViMo Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế vi mô

K55 DLDThu Tổng quan du lịch K55DLDThu-HLCT-TongQuanDuLich Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tổng quan du lịch

K55 DLDThu Triết học Mác - Lênin K55DLDThu-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 DLDTu K55 Du lịch điện tử 1 K55DLDTu-Phong-1

K55 DLDTu Tin học văn phòng K55DLDTu-HLCT-TinHocVanPhong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học văn phòng

K55 DLDTu Triết học Mác - Lênin K55DLDTu-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTDLKS K55 Quản trị du lịch và khách sạn 1 K55QTDLKS-Phong-1

K55 QTDLKS Đọc và viết tiếng Anh 1 K55QTDLKS-HLCT-DocVaVietTiengAnh1 Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Đọc và viết tiếng Anh 1

K55 QTDLKS Quản trị học K55QTDLKS-HLCT-QuanTriHoc Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Quản trị học

K55 QTDLKS Tin học đại cương K55QTDLKS-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTDLKS Triết học Mác - Lênin K55QTDLKS-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTDLKS Tư tưởng HCM K55QTDLKS-HLCT-TuTuongHcm Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tư tưởng HCM

K55 QTDVDLLH1
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 1
1 K55QTDVDLLH1-Phong-1

K55 QTDVDLLH1
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 1
2 K55QTDVDLLH1-Phong-2

K55 QTDVDLLH1 Tin học đại cương K55QTDVDLLH1-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTDVDLLH1 Triết học Mác – Lê Nin K55QTDVDLLH1-HLCT-TrietHocMac–LeNin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác – Lê Nin

K55 QTDVDLLH2
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 2
1 K55QTDVDLLH2-Phong-1

K55 QTDVDLLH2
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 2
2 K55QTDVDLLH2-Phong-2

K55 QTDVDLLH2 Khoa học môi trường K55QTDVDLLH2-HLCT-KhoaHocMoiTruong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Khoa học môi trường

K55 QTDVDLLH2 Kinh tế học ứng dụng K55QTDVDLLH2-HLCT-KinhTeHocUngDung Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế học ứng dụng

K55 QTDVDLLH2 Marketing căn bản K55QTDVDLLH2-HLCT-MarketingCanBan Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Marketing căn bản

K55 QTDVDLLH2 Triết học Mác – Lê Nin K55QTDVDLLH2-HLCT-TrietHocMac–LeNin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác – Lê Nin

K55 QTDVDLLHDT1
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành đặc thù 1
1 K55QTDVDLLHDT1-Phong-1

K55 QTDVDLLHDT1
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành đặc thù 1
2 K55QTDVDLLHDT1-Phong-2

K55 QTDVDLLHDT1 Kinh tế vi mô K55QTDVDLLHDT1-HLCT-KinhTeViMo Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế vi mô

K55 QTDVDLLHDT1 Pháp luật đại cương K55QTDVDLLHDT1-HLCT-PhapLuatDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Pháp luật đại cương

K55 QTDVDLLHDT1 Toán ứng dụng trong kinh tế K55QTDVDLLHDT1-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 QTDVDLLHDT1 Triết học Mác - Lênin K55QTDVDLLHDT1-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTDVDLLHDT2
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành đặc thù 2
1 K55QTDVDLLHDT2-Phong-1

K55 QTDVDLLHDT2
K55 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành đặc thù 2
2 K55QTDVDLLHDT2-Phong-2

K55 QTDVDLLHDT2 Nguyên lý kế toán K55QTDVDLLHDT2-HLCT-NguyenLyKeToan Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Nguyên lý kế toán

K55 QTDVDLLHDT2 Toán ứng dụng trong kinh tế K55QTDVDLLHDT2-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 QTDVDLLHDT2 Triết học Mác - Lênin K55QTDVDLLHDT2-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTKD K55 Quản trị kinh doanh 1 K55QTKD-Phong-1

K55 QTKD K55 Quản trị kinh doanh 2 K55QTKD-Phong-2



Lớp Tên lớp đầy đủ
Phòng 

thi
Khóa ghi danh Ghi chú

K55 QTKD Khoa học môi trường K55QTKD-HLCT-KhoaHocMoiTruong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Khoa học môi trường

K55 QTKD Tâm lý học đại cương K55QTKD-HLCT-TamLyHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tâm lý học đại cương

K55 QTKD Tin học đại cương K55QTKD-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTKD Triết học Mác – Lê Nin K55QTKD-HLCT-TrietHocMac–LeNin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác – Lê Nin

K55 QTKS K55 Quản trị khách sạn 1 K55QTKS-Phong-1

K55 QTKS K55 Quản trị khách sạn 2 K55QTKS-Phong-2

K55 QTKS Kinh tế vi mô K55QTKS-HLCT-KinhTeViMo Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế vi mô

K55 QTKS Tâm lý học đại cương K55QTKS-HLCT-TamLyHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tâm lý học đại cương

K55 QTKS Toán ứng dụng trong kinh tế K55QTKS-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 QTKS Triết học Mác - Lênin K55QTKS-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTKS1(HB) K55 Quản trị khách sạn 1 (học bạ) 1 K55QTKS1(HB)-Phong-1

K55 QTKS1(HB) Tin học đại cương K55QTKS1(HB)-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTKS2(HB) K55 Quản trị khách sạn 2 (học bạ) 1 K55QTKS2(HB)-Phong-1

K55 QTKS2(HB) Tin học đại cương K55QTKS2(HB)-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTKSDT1 K55 Quản trị khách sạn đặc thù 1 1 K55QTKSDT1-Phong-1

K55 QTKSDT1 K55 Quản trị khách sạn đặc thù 1 2 K55QTKSDT1-Phong-2

K55 QTKSDT1 Kinh tế vi mô K55QTKSDT1-HLCT-KinhTeViMo Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế vi mô 

K55 QTKSDT1 Tin học đại cương K55QTKSDT1-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTKSDT1 Toán ứng dụng trong kinh tế K55QTKSDT1-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 QTKSDT1 Triết học Mác - Lênin K55QTKSDT1-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTKSDT2 K55 Quản trị khách sạn đặc thù 2 1 K55QTKSDT2-Phong-1

K55 QTKSDT2 K55 Quản trị khách sạn đặc thù 2 2 K55QTKSDT2-Phong-2

K55 QTKSDT2 Tin học đại cương K55QTKSDT2-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTKSDT2 Toán ứng dụng trong kinh tế K55QTKSDT2-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 QTKSDT2 Triết học Mác - Lênin K55QTKSDT2-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTNHDVAU
K55 Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn 

uống
1 K55QTNHDVAU-Phong-1

K55 QTNHDVAU Kinh tế vi mô K55QTNHDVAU-HLCT-KinhTeViMo Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Kinh tế vi mô

K55 QTNHDVAU Pháp luật đại cương K55QTNHDVAU-HLCT-PhapLuatDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Pháp luật đại cương

K55 QTNHDVAU Tâm lý học đại cương K55QTNHDVAU-HLCT-TamLyHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tâm lý học đại cương

K55 QTNHDVAU Toán ứng dụng trong kinh tế K55QTNHDVAU-HLCT-ToanUngDungTrongKinhTe Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Toán ứng dụng trong kinh tế

K55 QTNHDVAU Triết học Mác - Lênin K55QTNHDVAU-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 QTNHDVAUDT
K55 Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn 

uống đặc thù
1 K55QTNHDVAUDT-Phong-1

K55 QTNHDVAUDT
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
K55QTNHDVAUDT-HLCT-LyThuyetXacSuatVaThongKeToan

Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán

K55 QTNHDVAUDT Pháp luật đại cương K55QTNHDVAUDT-HLCT-PhapLuatDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Pháp luật đại cương

K55 QTNHDVAUDT Tin học đại cương K55QTNHDVAUDT-HLCT-TinHocDaiCuong Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Tin học đại cương

K55 QTNHDVAUDT Triết học Mác - Lênin K55QTNHDVAUDT-HLCT-TrietHocMac-Lenin Dành cho sinh viên Học lại Cải thiện: Triết học Mác - Lênin

K55 Lớp riêng - Thi bổ sung K55 Lớp Riêng, Thi bổ sung K55-LopRieng-TBS Dành cho sinh viên thi lớp Riêng, Thi bổ sung


